












MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH


         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng   :…………………………………….

Họ và tên khai sinh     :…………………………………….

Quê quán

   :…………………………………….




              
   …………………………………….

  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

· Họ và tên đang dùng:  Lê Thị Thanh Hà        Nam, Nữ :  Nữ
· Họ và tên khai sinh: Lê Thị Thanh Hà
· Các bí danh: Không có

· Sinh ngày:  31 tháng   08 năm  1985
· Nơi sinh: Long An
· Quê quán: xã Hoằng Tiến – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa

· Nơi ở hiện nay: 115 Lô A Chung cư Sơn Kỳ, CC2, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
· Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

· Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giáo viên Giáo dục công dân
· Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông:12/12 chính qui


+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 


Chuyên môn, nghiệp vụ:  ngành giáo dục chính trị trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Học vị: cử nhân khoa học


 Học hàm:  

· Lý luận chính trị: Sơ cấp

· Ngoại ngữ: 

· Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 2000 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - huyện Bến Lức - tỉnh Long An

· Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

· Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

· Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):

1. Huỳnh Thị Kim Hằng - Đảng viên chi bộ 4

LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Từ  năm 1985 đến 1991: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
- Từ  năm 1991 đến 1996: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực – huyện Bến Lức  - tỉnh Long An.

- Từ năm 1996 đến 2000: Học sinh Trường Cấp II Trần Thế Sinh – huyện Bến Lức  - tỉnh Long An.

- Từ năm 2000 đến 2003: Học sinh Trường Cấp III Nguyễn Hữu Thọ - huyện Bến Lức  - tỉnh Long An.

- Từ năm 2003 đến 2008: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

- Từ tháng 8/2008 đến nay: Giáo viên môn Giáo dục công dân của Trường THPT Lý Tự Trọng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng – TP.HCM.

- Hiện thường trú tại: 115 Lô A Chung cư Sơn Kỳ, CC2, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

- Từ tháng 8/2008 đến nay: làm Giáo viên môn Giáo dục công dân ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng - TPHCM. Các chức vụ đã và đang đảm trách:

+ Từ 8/2011–2012: Phó Bí thư Chi đoàn Giáo viên THPT Lý Tự Trọng – TPHCM

+ Từ 8/2012–2013: Bí thư Chi đoàn Giáo viên THPT Lý Tự Trọng – TPHCM

Từ 2011–2014: Ủy viên Ban chấp hành công đoàn trường THPT Lý Tự Trọng – TPHCM

+ Từ 2014 đến 2016: Phó chủ tịch công đoàn trường THPT Lý Tự Trọng - TPHCM
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

- Không có

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

- Từ tháng 9/2003 – 8/2008: học chuyên ngành Giáo dục chính trị Đại học hệ chính qui tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, được cấp bằng Cử nhân khoa học.

- Năm 2007: học tin học văn phòng tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng - TP.HCM, thi đạt Chứng chỉ A tin học ứng dụng.

ĐI NƯỚC NGOÀI

- Không có

KHEN THƯỞNG

- Tháng 7/2012: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở do Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM tặng.

- Tháng 9/2012: Giấy khen đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012 do Ban chấp hành công đoàn ngành giáo dục TPHCM tặng.
- Tháng 8/2013: Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013 do Ban chấp hành công đoàn ngành giáo dục TPHCM tặng.

KỶ LUẬT

- Không có
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha ruột:  Lê Ngọc Du 

Sinh năm: 1953  tại Thanh Hóa 

Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: cán bộ nghỉ hưu.


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1953 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.


- Từ năm 1954 đến 1968: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.


- Từ năm 1968 đến 1971: là dân quân cơ động tập trung tại huyện Hoằng Hóa ​– tỉnh Thanh Hóa.


- Từ năm 1971 – 1975: Bộ đội chiến trường B2. Kết nạp Đảng năm 1974.


- Từ năm 1975 – 1984: Bộ đôi đơn vị C645 - Cục chính trị - Quân khu 7


- Từ năm 1984  – 1989: Cán bộ Phòng Kĩ thuật - Sở Công nghiệp tỉnh Long An


- Từ năm 1989 đến nay: Cán bộ nghỉ hưu về sống tại ấp 5 xã Thạnh Đức  – huyện Bến Lức  – tỉnh Long An. Hiện là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp 5 - xã Thạnh Đức  – huyện Bến Lức  – tỉnh Long An. Là thương binh hạng 4/4.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thường trú: số 200, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

2. Mẹ ruột: Lê Thị Mùi  Sinh năm:  1953 tại Thanh Hóa

Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: cán bộ nghỉ hưu.


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1953 đến 1954 còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

- Từ năm 1954 đến 1972: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Từ năm 1972 – 1979: Là thanh niên xung kích Đội 202 tỉnh Thanh Hóa, được cử đi học lớp trung cấp kế toán tại Trường Trung cấp kế toán tài chính ở huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa.

- Từ năm 1979 – 1983: Là kế toán trưởng xã Hoằng Tiến– huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa

- Từ năm 1983 - 1989: Là kế toán Trường Hành chính tỉnh Long An

- Từ năm 1989 đến nay:  nghỉ mất sức tại ấp 5 xã Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An

Là bệnh binh do ảnh hưởng của chất độc hóa học da cam thời chiến tranh chống Mĩ.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thường trú: số 200, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


* Thành tích khen thưởng:


Huân chương kháng chiến hạng Nhì

3. Chồng: Hoàng Anh Toàn     Sinh năm: 1983 tại Bình Định

Quê quán: Tỉnh Bình Định

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Giáo viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1983 – 1990: còn nhỏ ở với gia đình tại Ân Tường – Huyện Hoài Ân - Bình Định.

  + Từ năm 1990 – 1995: Học sinh Trường Tiểu học Gò Thị - Ân Tường.
  + Từ năm 1995 – 1999: Học sinh trường THCS Ân Tường 1 – Ân Tường- Hoài Ân
  + Từ năm 1999 – 2002: Học sinh trường THPT Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Nhơn –Bình Định.
  + Từ năm 2002 - 2003: Ở nhà ôn thi đại học Ân Tường – Huyện Hoài Ân - Bình Định

  + Từ năm 2003 – 2007: Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM.
  + Từ năm 2008 – 2009: Làm Kỹ sư – Công ty Vsip Bình Dương - TPHCM.

  + Từ năm 2009 đến nay:  Giáo viên Vật Lý Trường THPT Lý Tự Trọng.


- Hiện nay đang cư trú tại: 115 Lô A Chung cư Sơn Kỳ, CC2, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
4. Con ruột:  Hoàng Lê Thanh Trúc    Sinh năm: 2013 tại TP.HCM


Quê quán: TP. Hồ Chí Minh


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Từ năm 2013 đến 2015 còn nhỏ, ở với gia đình


- Từ 9/2015 đến nay: đi học Trường Mầm non Phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM.

- Hiện nay đang cư trú tại: 115 Lô A Chung cư Sơn Kỳ, CC2, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
5. Chị ruột:  Lê Thị Ngọc Dung      Sinh năm: 1981 tại Thanh Hóa

Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Giáo viên
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ  năm 1981đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình.- Từ  năm 1988 đến 1993: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực – huyện Bến Lức  - tỉnh Long An.
- Từ năm 1993 đến 1997: Học sinh Trường Cấp II Trần Thế Sinh – huyện Bến Lức  - tỉnh Long An.

- Từ năm 1997 đến 2000: Học sinh Trường Cấp III bán công Bến Lức - huyện Bến Lức  - tỉnh Long An.

- Từ năm 2000 đến 2005: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

- Từ tháng 9/2005 đến 8/2008: Giáo viên môn Ngữ văn tại Trung tâm GDTX huyện Bình Chánh.

- Từ tháng 8/2008 đến nay: Giáo viên Ngữ văn của Trường THPT Lý Tự Trọng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng – TP.HCM.

- Hiện thường trú tại: 21 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. 

6. Anh ruột: Lê Văn Dũng          Sinh năm 1983 tại Thanh Hóa

Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: nhân viên 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1983 – 1989: còn nhỏ ở với gia đình


- Từ năm 1989 – 1994: học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực

- Từ năm 1994 – 1996: học sinh Trường THCS Trần Thế Sinh

- Từ năm 1996 – 2010: Thợ điện ( tại nhà )

- Từ năm 2010 – 2012: học viên Trường Trung cấp Việt Khoa tại Q. Tân Bình – TP.HCM

- Từ năm 2012 đến hiện nay: Nhân viên thiết kế đồ họa tại công ty quảng cáo Tân Sơn – huyện Bến Lức - tỉnh Long An

- Hiện nay đang cư trú tại: số 200, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


7. Em ruột: Lê Xuân Diệu     Sinh năm 1991 tại Long An

Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: sinh viên 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1991 đến năm 1997 cón nhỏ ở với gia đình
- Từ năm 1997 – 2002: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Từ năm 2002 – 2006: Học sinh Trường THCS Trần Thế Sinh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Từ năm 2006 – 2010: Học sinh Trường THPT Bán công Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

- Từ năm 2010 – nay: Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM


- Hiện nay đang cư trú tại: số 200, ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long

8. Ông nội: LÊ VĂN DỤY 

Sinh năm: 1916 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ thủy lợi 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1916 đến 1930: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1930 đến 1945: làm nông dân xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông dân xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm nông dân xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa, tham gia du kích chống Pháp, Mỹ.

- Từ năm 1975 đến 1983: cán bộ thủy lợi xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


- Mất năm 1983 vì bệnh tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

9. Bà nội: LÊ THỊ HOÀN 
Sinh năm: 1918 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1918 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình, làm ruộng tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông dân xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa, tham gia du kích và hội phụ nữ cứu quốc.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: làm nông dân xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa, tham gia du kích và hội phụ nữ cứu quốc.

- Từ năm 1975 đến 1990: xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hoằng Tiến. 


- Từ năm 1990 đến nay: già yếu, cư ngụ tại xã Hoằng Tiến – huyện Hoằng Hóa – T.Thanh Hóa.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

10. Ông ngoại: Lê Duy Hiển

Sinh năm: 1935 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ nghỉ hưu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1935 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1990: là cán bộ, đảng viên công tác ở Phòng Giáo dục huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa. 


- Từ năm 1990 đến nay: nghỉ hưu 


- Hiện nay đang cư trú tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.

11. Bà ngoại: Bùi Thị Lam   

Sinh năm: 1931 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1931 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1990: là xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hoằng Tiến. 


- Từ năm 1990 đến nay: già yếu, hiện cư trú tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

12. Cô ruột: Lê Thị Châu    Sinh năm: 1960 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1960 đến 1978: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1978 đến 1985: là xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hoằng Tiến. Hiện nay già yếu.


- Từ 1985 đến nay nay: làm nội trợ tại Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.


- Hiện nay đang cư trú tại: Khu phố Bình Quân, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

13. Cô ruột: Lê Thị Phượng    Sinh năm: 1963 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1963 đến 1981: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1981 đến 1985: là xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hoằng Tiến.


- Từ năm 1985 đến nay: là cán bộ công tác tại Sở Tài chính – tỉnh Thuận Hải (cũ). Hiện nay làm nội trợ gia đình tại Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

14. Dì ruột: Lê Thị Nhung     Sinh năm: 1968 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1968 đến 1986: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1986 đến 2000: đi học, làm kế toán tài chính Công ty Bách hóa Quảng Xương - huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Hiện nay ở nhà làm nội trợ, buôn bán tạp hoá.


- Từ năm 2000 đến nay: làm nội trợ, buôn bán tạp hoá xã Hoằng Trung – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa.


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Hoằng Trung – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa..

15. Chú ruột: Lê Hải Dương  Sinh năm: 1954 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ ngành vận tải nghỉ hưu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1954 đến 1972: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.


- Từ năm 1972 đến nay: đi học, là cán bộ, đảng viên, nguyên là Giám đốc Công ty vận tải ô tô số 6 Hoà Khánh – TP. Đà Nẵng, nay đã nghỉ hưu. Hiện làm kinh doanh tại nhà.


- Hiện nay đang cư trú tại:  11 Bùi Chát, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

16. Bác ruột: Lê Văn Xướng   Sinh năm: 1947 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ ngành đường sắt nghỉ hưu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1947 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1965: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1965 đến 1990: cán bộ, đảng viên công tác tại Xí nghiệp đường sắt Hà Nội. 


- Từ năm 1990 đến nay nghỉ hưu, hiện đang cư trú tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

17. Bác ruột: Lê Hải Chân  Sinh năm: 1947 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp:  công an xã

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1947 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1954 đến 1965: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1965 đến 1975: đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường miền Nam, là thương binh, đơn vị E88 Phòng bảo vệ nội bộ Cục Chính trị Quân khu miền Đông Nam Bộ. 


- Năm 1976 chuyển ngành làm cán bộ Phòng bảo vệ dân sự Tổng cục đường sắt. Nghỉ hưu năm 1994.


- Từ 1997 đến nay: tham gia công tác ở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với vai trò Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, Phó trưởng Công an xã.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

18. Bác ruột: Lê Văn Hiệp     Sinh năm: 1949 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: bộ đội, liệt sĩ chống Mỹ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1949 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


   Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1966: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1966 đến 1972: đi bộ đội, tại Sư đoàn 304 chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị
- Là liệt sỹ chống Mỹ, hy sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 1972.

19. Bác ruột: Lê Thị Lực    Sinh năm: 1948 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1948 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1954 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình, làm ruộng tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1975 đến 2005: là xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa.


 - Từ năm 2005 đến nay, làm nội trợ, sống tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

20. Bác ruột: Lê Thị Dự    Sinh năm: 1952 tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1952 đến 1954: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1954 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình, làm ruộng tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1975 đến 1992: đi học, là cán bộ công an công tác tại Trại giam Z30C – Bộ Công an ở tỉnh Bình Thuận.


- Từ năm 1992 đến nay: nghỉ hưu, làm nội trợ gia đình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Thị trấn Tân Minh – huyện Hàm Tân – tỉnh Bình Thuận

21. Cậu ruột: Lê Duy Hưng      Sinh năm:  1959  tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: nông dân


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1959 đến 1977: còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh Hóa


- Từ năm 1977 đến 1998: đi học, là sỹ quan Hải quân. 


- Từ năm 1998 đến nay: nghỉ phục viên, làm nội trợ gia đình.


- Hiện nay đang cư trú tại: Đội 4, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

22. Cậu ruột: Lê Duy Tiến      Sinh năm:  1962  tại Thanh Hóa


Quê quán: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: cán bộ 


* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1962 đến 1980: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


- Từ năm 1980 đến 9/2013: đi học, là cán bộ đảng viên, giữ chức vụ Giám đốc điều hành Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).


- Từ tháng 10/2013 đến nay, công tác tại Cơ quan trung ương Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam (địa chỉ cơ quan: 53 Nguyễn Du, TP.Hà Nội), giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính. 


- Hiện nay đang cư trú tại: 14B, ngõ 126, đường Hào Nam, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

* Bên chồng:

23. Bố chồng:  Hoàng Văn Hân    Sinh năm: 1945 tại Bình Định

Quê quán: xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1945 đến 1949: còn nhỏ, ở với gia đình tại
Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định

          - Từ năm 1949 đến 1965: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Từ năm 1965 đến 2013: Làm nông, sinh sống tại Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Từ năm 2013 đến nay: Đã mất.
24. Mẹ chồng:  Lâm Thị Minh     Sinh năm: 1953 tại Bình Định.
- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.
- Tôn giáo: Không 

- Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1953 đến 1957: còn nhỏ, ở với gia đình tại Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.


- Từ năm 1957 đến 1969: còn nhỏ, ở với gia đình, đi học tại tại Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định..

- Từ năm 1969 đến nay: Nội trợ hiện cư trú tại Thành phố Quy Nhơn.
25. Chị chồng: Hoàng Thị Phượng   Sinh năm: 1972 tại Bình Định.

- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không 

- Nghề nghiệp: May gia công tại nhà.

- Hiện nay đang cư trú tại Thành phố Quy Nhơn – Bình Định.

26. Chị chồng: Hoàng Thị Kim Liên     Sinh năm: 1975 tại Bình Định.

- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không 

- Nghề nghiệp: Nông dân.

- Hiện nay đang cư trú tại Xã Ân phong - Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

27. Chị chồng: Hoàng Thị Kiều Loan    Sinh năm: 1977 tại Bình Định.

- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không 

- Nghề nghiệp: Nội trợ.

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ
- Từ 1977 đến 1983: ở với gia đình tại Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.
- Từ 1983 đến 1988: Học sinh Trường Tiểu học Gò Thị - Ân Tường.

- Từ 1988 đến 1993: Học sinh Trường Đồng Chăm – Ân Tường.

- Từ 1993 đến 2005: Đi làm công nhân tại TPHCM.

- Từ năm 2005 đến nay: Ở nhà là nội trợ.
- Hiện nay đang cư trú tại Huyện Củ Chi-TP.HCM.
28. Anh chồng:  Hoàng Anh Việt  Sinh năm: 1979 tại Bình Định.

Quê quán: xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định

Tôn giáo: không


Nghề nghiệp: Nhân viên tiếp nhận đối tượng xã hội.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1979 đến 1990: sống với gia đình, đi học tại xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.
- Từ năm 1990 đến 1997: đi học xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.
- Từ năm 1998 đến 2002: Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn- Tỉnh Bình Định.

- Hiện nay đang cư trú tại: P5.06 tầng 5, Số 353/30 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
29. Chị chồng: Hoàng Thị Kiều Thiện   Sinh năm: 1981 tại Bình Định.

- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không 

- Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng.

- Hiện nay đang cư trú tại 12 Võ Văn Dũng – Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định.

30. Em chồng: Hoàng Thị Ngọc Thạch   Sinh năm: 1986 tại Bình Định.

- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không.

- Nghề nghiệp: Nội trợ.

- Hiện nay đang cư trú tại Mỹ.

31. Ông nội chồng:  Hoàng Khải  
Sinh năm: 1918 tại Bình Định.
- Quê quán: Hà Tây- xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không.

- Nghề nghiệp: Nông dân.

- Trước năm 1975: Không làm gì cho chế độ Ngụy quyền và các lực lượng xâm lược Việt Nam.

- Mất ngày 11.07.1975
32. Bà nội chồng:  Lê Thị Bình     
Sinh năm:1923 tại Bình Định.
- Quê quán: An Hậu - xã An Phong – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Phật giáo.

- Trước 1975: Không làm gì cho chế độ Ngụy quyền và các lực lượng xâm lược Việt Nam.


- Sau 1975: ở nhà nội trợ và sinh sống ở Hà Tây- xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.
- Mất năm 2006.
33. Ông ngoại chồng:  Lâm Minh Xuân 
Sinh năm: 1923 tại Bình Định
- Quê quán: xã Ân Nghĩa – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không.

- Nghề nghiệp: Nông dân.

- Trước 1975: Không làm gì cho chế độ Ngụy quyền và các lực lượng xâm lược Việt Nam.


- Sau 1975: ở nhà làm Nông dân và sinh sống ở Ba Ngoài - Cam Ranh- Khánh Hòa.
- Hiện nay cư trú tại Ba Ngoài - Cam Ranh- Khánh Hòa.
34. Bà ngoại chồng:  Nguyễn Thị Thương
Sinh năm:  Không rõ tại Hoài Ân-Bình Định.
- Quê quán: xã Ân Hữu – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Phật giáo.

- Nghề nghiệp: Nội trợ.

- Hiện nay đã mất.

35. Cô chồng: Hoàng Thị Lê             Sinh năm: 1943 tại Hoài Nhơn – Bình Định.

- Quê quán: Huyện Hoài Nhơn -Tỉnh Bình Định

- Tôn giáo: Phật giáo

- Nghề nghiệp: nông dân

- Trước 1975: Không làm gì cho chế độ Ngụy quyền và các lực lượng xâm lược Việt Nam.


- Sau 1975 đến nay: ở nhà làm ruộng và sinh sống ở 76 Quang Trung – Bồng Sơn – Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định.
36. Chú chồng: Hoàng Văn Tùng           Sinh năm: 1951 tại Bình Định.

- Quê quán: Hà Tây- xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Tôn giáo: Không.

- Nghề nghiệp: nông dân


- Trước năm 1975: Không làm gì cho chế độ Ngụy quyền và các lực lượng xâm lược Việt Nam.


- Sau năm 1975: ở nhà làm ruộng và sinh sống ở Hà Tây- xã Ân Tường – Huyện Hoài Ân – Tỉnh Bình Định.

- Mất ngày 9.5.2005.

37. Dì chồng: Lâm Minh Ánh        Sinh năm: 1969 tại Khánh Hòa

- Quê quán: Ba Ngoài - Cam Ranh- Khánh Hòa.

- Tôn giáo: Không

- Nghề nghiệp: Nội trợ.


- Hiện nay đang cư trú tại 12 Đoàn Thị Điểm, P.7, Q. Phú Nhuận, TPHCM.
TỰ NHẬN XÉT

Lập trường tư tưởng luôn vững vàng. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành giáo dục. Luôn an tâm công tác, phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ, tiếp cận phương pháp dạy học mới để phục vụ ngành giáo dục. Có lối sống giản dị, trung thực, hòa đồng với tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia hoạt động phong trào Đoàn thể tại đơn vị. Đã được học qua lớp cảm tình Đảng và mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch.






TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 2016


NGƯỜI KHAI



   LÊ THỊ THANH HÀ                          
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